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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TUY HÒA 

TỈNH PHÚ YÊN 

 
Bản án số: 43/2023/HNGĐ-ST     

Ngày 06-6-2023 

V/v tranh chấp ly hôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUY HÒA - TỈNH PHÚ YÊN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Các Hội thẩm nhân dân: B  Đ o Thị Ngâm    ông Hu nh  h c H  u. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Thanh Nguyệt – Thẩm tra viên Tòa án 

nhân dân th nh phố Tuy Hòa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa tham gia phiên 

tòa: Ông Trương Đức Cảnh –   ểm sát   ên. 

Ngày 06 tháng 6 năm 2023, tạ  trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố T mở 

ph ên tòa xét xử sơ thẩm công kha   ụ án thụ lý số 518/2022/TLST-HNGĐ ng y 

13 tháng 12 năm 2022  ề tranh chấp “Ly hôn” theo Quy t định đưa  ụ án ra xét xử 

số 45/2023/QĐXXST-HNGĐ ngày 18 tháng 4 năm 2023, g ữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: B  Đ ng Thị Thuý V, s nh năm 1979; Địa chỉ: đường H, 

Phường S, th nh phố T, tỉnh Phú Yên. Có m t tạ  ph ên to . 

2. Bị đơn:  ng Thân Tr ng Nhất Đ, s nh năm 1977; Địa chỉ: đường N, 

Phường M, th nh phố T, tỉnh Phú Yên. V ng m t tạ  ph ên to . 

     NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn xin ly hôn, bản tự khai và biên bản hòa giải, nguyên đơn b  

  ng Thị Thu    trình bày: Nguyên đơn    bị đơn tự nguyện tìm h ểu    đ  đ n 

k t hôn, đăng ký k t hôn ng y 21/5/2008 tạ  Ủy ban nhân dân thị trấn C, huyện S, 

tỉnh Phú Yên. Thờ  g an đ u,    ch ng sống hạnh phúc nhưng đ n khoảng ba năm 

g n đây thì mâu thuẫn ng y c ng tr m tr ng. Nguyên nhân l  do  uan đ ểm khác 

nhau trong s nh hoạt, đờ  sống nên không thể ho  h p đư c, bị đơn không lo l ng 

cho    con m c d  nguyên đơn đ  nh ều l n khuyên bảo nhưng bị đơn  ẫn không 

thay đ  . H ện chúng tô  đ  sống ly thân g n hai năm nay, không a  còn  uan tâm 

   chăm sóc lẫn nhau. Nay tình cảm    ch ng không còn, mục đích hôn nhân 
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không đạt đư c, đờ  sống chung không thể kéo d  , mâu thuẫn đ  tr m tr ng nên 

nguyên đơn yêu c u đư c g ả   uy t ly hôn  ớ  bị đơn. 

Về con chung: V  ch ng có hai con chung tên Thân Tr ng T, s nh ng y 

08/ /2008  Thân Tr ng V1, s nh ng y 2 /12/2015  h ện đang ở  ớ  nguyên đơn). 

Ly hôn, nguyên đơn x n nh n nuô  dư ng ha  con chung    không yêu c u bị đơn 

phả  cấp dư ng nuô  con.  

Về t   sản chung:  hông yêu c u g ả   uy t. 

T i bản tự khai và biên bản hòa giải, bị đơn ông Thân Trọng Nhất   trình 

bày: Về  uá trình k t hôn đúng như nguyên đơn trình b y, tuy nhiên nguyên nhân 

xảy ra mâu thuẫn như nguyên đơn trình b y l  không đúng, nguyên đơn không 

khuyên bảo bị đơn.   c d , bị đơn có ăn chơ   ớ  bạn b  nhưng không nh ều, bản 

thân bị đơn  ẫn lo l ng cho    con    còn tình cảm  ớ     nên bị đơn không đ ng 

ý ly hôn, muốn To  cho thờ  g an để    ch ng h n g n. 

Về con chung: V  ch ng có hai con chung tên Thân Tr ng T, s nh ng y 

08/ /2008  Thân Tr ng V1, s nh ng y 2 /12/2015  h ện đang ở  ớ  nguyên đơn . 

N u To  cho ly hôn, bị đơn x n nh n nuô  dư ng ha  con chung    không yêu c u 

nguyên đơn phả  cấp dư ng nuô  con.  

Về t   sản chung: V  ch ng có một căn nh  cấp ba toạ lạc tạ  đường H, 

Phường S, th nh phố T, tỉnh Phú Yên. Căn nh  n y bị đơn đ  ký sang tên cho 

nguyên đơn  ớ  đ ều k ện l  nguyên đơn không ly hôn  ớ  bị đơn. Còn n u nguyên 

đơn  ẫn t  p tục ly hôn  ớ  bị đơn, đề nghị To  g ả   uy t t   sản chung theo  uy 

định pháp lu t. 

Tạ  ph ên tòa:  

Nguyên đơn bà Đ ng Thị Thuý V g ữ nguyên ý k  n trình b y. Bị đơn ông 

Thân Tr ng Nhất Đ   ng m t nên không có ý k  n trình b y. 

Đạ  d ện V ện k ểm sát nhân dân th nh phố T tham g a ph ên tòa phát b ểu 

 uan đ ểm: Trong quá trình g ả   uy t  ụ án, kể từ kh  thụ lý cho đ n trước thờ  

đ ểm Hộ  đ ng xét xử nghị án, Thẩm phán, Hộ  đ ng xét xử và Thư ký ph ên tòa 

đ  thực h ện đúng  uy định của pháp lu t. Về  uan đ ểm g ả   uy t  ụ án, đề nghị 

Hộ  đ ng xét xử áp dụng các Đ ều 51, 5 , 58, 81, 82, 83, 84 của Lu t hôn nhân và 

g a đình năm 2014. Về  uan hệ hôn nhân: Chấp nh n yêu c u của nguyên đơn bà 

Đ ng Thị Thuý V đư c ly hôn  ớ  bị đơn ông Thân Tr ng Nhất Đ. Về con chung: 

Giao hai con chung tên Thân Tr ng T, s nh ng y 08/ /2008  Thân Tr ng V1, s nh 

ng y 2 /12/2015  h ện đang ở  ớ  nguyên đơn  cho nguyên đơn trực t  p nuô  

dư ng, bị đơn không phả  cấp dư ng nuô  con và có  uyền, nghĩa  ụ thăm nom 

con m  không a  đư c cản trở. Về t   sản chung: Không g ả   uy t. Về án phí: 

Nguyên đơn phả  chịu án phí theo  uy định của pháp lu t.  

   NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Sau kh  ngh ên cứu các t   l ệu có trong h  sơ  ụ án đư c thẩm tra tạ  ph ên 

tòa, Hộ  đ ng xét xử nh n định: 

 [1] Về thủ tục tố tụng:  

[1.1] Về  uan hệ pháp lu t tranh chấp    thẩm  uyền g ả   uy t: Nguyên 

đơn bà Đ ng Thị Thuý V x n ly hôn  ớ  bị đơn ông Thân Tr ng Nhất Đ là tranh 

chấp  ề hôn nhân    g a đình, bị đơn cư trú tạ  th nh phố T nên thuộc thẩm  uyền 

g ả   uy t của Tòa án nhân dân th nh phố T, tỉnh Phú Yên theo  uy định tạ  các 

Đ ều 28,  5,  9 của Bộ lu t tố tụng Dân sự.  

[1.2] Về g ả   uy t   ng m t của đương sự: Tòa án nhân dân th nh phố T, 

tỉnh Phú Yên đ  t  n h nh tr ệu t p h p lệ bị đơn để xét xử nhưng bị đơn   ng m t 

nên căn cứ   o các Đ ều 227, 228 của Bộ lu t tố tụng Dân sự, t  n h nh xét xử 

  ng m t bị đơn. 

[2] Về nội dung vụ án:    

[2.1] Về  uan hệ hôn nhân: Nguyên đơn bà Đ ng Thị Thuý V    bị đơn ông 

Thân Tr ng Nhất Đ tự nguyện tìm h ểu    k t hôn   o năm 2008, đư c Ủy ban 

nhân dân thị trấn C, huyện S, tỉnh Phú Yên cấp G ấy chứng nh n k t hôn số 34, 

 uyển số 01/08, ngày 21 tháng 5 năm 2008 l  hôn nhân h p pháp. Trong quá trình 

chung sống, phát sinh những mâu thuẫn như nguyên đơn trình b y, h ện các đương 

sự đ  sống ly thân g n ha  năm nay, không a  còn  uan tâm    chăm sóc đ n nhau 

nên không thể n o h n g n đư c. Xét thấy, mâu thuẫn g ữa các đương sự đ  tr m 

tr ng, đờ  sống chung không thể kéo d  , mục đích hôn nhân không đạt đư c nên 

Hộ  đ ng xét xử chấp nh n yêu c u nguyên đơn bà Đ ng Thị Thuý V đư c ly hôn 

 ớ  bị đơn ông Thân Tr ng Nhất Đ. 

[2.2] Về con chung: V  ch ng có hai con chung tên Thân Tr ng T, s nh 

ng y 08/ /2008  Thân Tr ng V1, s nh ng y 2 /12/2015. Nguyên đơn    bị đơn, 

đều x n nh n nuô  dư ng hai con chung    không a  yêu c u phả  cấp dư ng nuô  

con. Xét thấy, yêu c u của nguyên đơn l  ph  h p  ớ   uy định của pháp lu t    

ph  h p  ớ  nguyện   ng của các con. Vì   y, Hộ  đ ng xét xử g ao hai con chung 

tên Thân Tr ng T, s nh ng y 08/ /2008  Thân Tr ng V1, s nh ng y 2 /12/2015 

 h ện đang ở  ớ  nguyên đơn) cho nguyên đơn bà Đ ng Thị Thuý V trực t  p nuô  

dư ng, bị đơn ông Thân Tr ng Nhất Đ không phả  cấp dư ng nuô  con và có 

quyền, nghĩa  ụ thăm nom con m  không a  đư c cản trở. 

[2. ] Về t   sản chung: Bị đơn ông Thân Tr ng Nhất Đ trình b y    ch ng 

có một căn nh  cấp ba toạ lạc tạ  đường H, Phường S, th nh phố T, tỉnh Phú Yên. 

Trong  uá trình g ả   uy t  ụ án, Toà án đ  yêu c u bị đơn cung cấp các t   l ệu, 

chứng cứ chứng m nh cho yêu c u g ả   uy t t   sản chung nhưng bị đơn không có 

ý k  n trình b y hay yêu c u phản tố, không xuất trình chứng cứ chứng m nh cho 

yêu c u của mình nên Hộ  đ ng xét xử không xem xét g ả   uy t. 
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 [ ] Về án phí: Nguyên đơn phả  chịu án phí hôn nhân g a đình sơ thẩm theo 

 uy định của pháp lu t. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các Đ ều 51, 5 , 58, 81, 82, 8 , 84 của Lu t Hôn nhân    gia 

đình năm 2014. 

Tuyên xử:  

 ề quan hệ hôn nhân: Chấp nh n yêu c u của nguyên đơn bà Đ ng Thị 

Thuý V đư c ly hôn  ớ  bị đơn ông Thân Tr ng Nhất Đ. 

 ề con chung: Giao hai con chung tên Thân Tr ng T, s nh ng y 08/ /2008  

Thân Tr ng V1, sinh ng y 2 /12/2015  h ện đang ở  ớ  nguyên đơn  cho nguyên 

đơn bà Đ ng Thị Thuý V trực t  p nuô  dư ng. Bị đơn ông Thân Tr ng Nhất Đ 

không phả  cấp dư ng nuô  con    có  uyền, nghĩa  ụ thăm nom con m  không a  

đư c cản trở. 

 ề t i sản chung: Không xem xét g ả   uy t. 

 ề án phí HNG -ST: Căn cứ Đ ều 147 của Bộ lu t tố tụng Dân sự, Đ ều 2  

Nghị  uy t số  2 /201 /UBTVQH14 ng y  0 tháng 12 năm 201  của Ủy ban 

thường  ụ Quốc hộ   ề án phí, lệ phí Tòa án. Nguyên đơn bà Đ ng Thị Thuý V 

phả  chịu 300.000 đ ng  Ba trăm nghìn đ ng  án phí hôn nhân    g a đình sơ thẩm 

nhưng đư c trừ   o số t ền tạm ứng án phí m  nguyên đơn đ  nộp tạ  Biên lai thu 

tạm ứng án phí, lệ phí To  án số 0007819 ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ch  cục 

Th  h nh án dân sự th nh phố T, tỉnh Phú Yên.  

 ề quyền kháng cáo: Nguyên đơn có m t đư c  uyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án. Bị đơn   ng m t có  uyền kháng cáo trong 

hạn 15 ng y kể từ ng y nh n đư c bản án ho c đư c tống đạt h p lệ. 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh P; 

- VKSND TP. T; 

- Chi cục THADS TP. T; 

- UBND thị trấn C, huyện S, tỉnh Phú Yên; 

-  ương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Vân 
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